
LỊCH THI ĐẤU MÔN BƠI LỘI
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG 20/11 NĂM HỌC 2019 - 2020


         50m Tự Do Nam< 35 tuổi                 8g00 Ngày 09 tháng 11 năm 2019
	
ĐỢT
	ĐƯỜNG BƠI
	
HỌ VÀ TÊN
	
ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XẾP HẠNG

	
1
	1
	Lê Hồng Tới
	Việt Úc
	
	

	
	2
	Hồ Văn Tiến 
	THPT LươngThế Vinh 
	
	

	
	3
	Di Minh Trí 
	THPT Ten Lơ Man
	
	

	
2
	1
	Nguyễn Trung Quân 
	THPT Marie Curie
	
	

	
	2
	Trần Minh Chánh 
	Việt Úc
	
	

	
	3
	Bùi Văn Tình 
	THPT Nguyễn Trãi 
	
	

	
3
	1
	Nguyễn Xuân Trường 
	THPT Nguyễn Hữu Thọ 
	
	

	
	2
	Lê Thái Hà 
	THPT Trần Khai Nguyên 
	
	

	
	3
	Trần Nguyễn Vũ Anh
	Việt Úc 
	
	

	
4
	1
	Nguyễn Nhật Minh 
	THPT Phạm Phú Thứ 
	
	

	
	2
	Châu Minh Phương 
	THPT Tân Phong 
	
	

	
	3
	Phạm Đức Thuận 
	Việt Úc 
	
	

	
5
	1
	Ong Chí Dũng 
	THPT Lương Văn Can 
	
	

	
	2
	Nguyễn Phú Tài 
	Việt Úc 
	
	

	
	3
	Lâm Tấn Hoàng 
	THPT Ngô Gia Tự 
	
	

	
6
	1
	Hồ Thanh Lộc 
	Việt Úc 
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	2
	Nguyễn Thanh Phong 
	THPT Võ Văn Kiệt 
	
	

	
	3
	Bùi Văn Cường 
	THPT Nguyễn An Ninh 
	
	

	
7
	1
	Phạm Dư Minh Đại 
	Việt Úc 
	
	

	
	2
	Nguyễn Thanh Toàn 
	THPT NKK Nghĩa
	
	

	
	3
	Lê Anh Huy 
	THPT Gia Định
	
	

	
8
	1
	Lương Đức Huy 
	THPT Gò Vấp 
	
	

	
	2
	Trần Minh Thuận 
	THPT Nguyễn Trung Trực
	
	

	
	3
	Phạm Hoài Nhân 
	THPT Trần Hưng Đạo 
	
	

	
9
	1
	Phạm Đình Duy 
	THPT Bình Tân 
	
	

	
	2
	Nguyễn Lê Anh Vũ 
	GDHN N.Khuyết Tật 
	
	

	
	3
	Võ Minh Trung 
	GDHN Bình Chánh 
	
	

	
10
	1
	Nguyễn Trí Tài 
	CĐKT TP.HCM
	
	

	
	2
	Nguyễn Việt Hùng 
	Việt Mỹ
	
	

	
	3
	Hồ Hải Nam 
	Thanh Bình
	
	

	
11
	1
	
	
	
	

	
	2
	Trương Công Hiền 
	THPT Thành Nhân 
	
	

	
	3
	Phùng Hoài Sơn 
	THPT Nhân Việt 
	
	

	
12
	1
	
	
	
	

	
	2
	Ngô Văn Tài 
	THPT Thành Nhân 
	
	

	
	3
	Nguyễn Ngọc Liêm 
	Nguyễn Tri Phương 
	
	


  


         50m TD Nam < 35 tuổi Khối Quận Huyện        8g00 ngày 09 tháng 11 năm 2019 
	
ĐỢT
	ĐƯỜNG BƠI
	
HỌ VÀ TÊN
	
ĐƠN VỊ 
	THÀNH TÍCH
	XẾP HẠNG

	
1
	1
	Trần Văn Nhân 
	Quận 4
	
	

	
	2
	Phạm Nghĩa 
	Lương Đình Của Q.3
	
	

	
	3
	Nguyễn Thịnh Phúc 
	Hàm Tử Q.5
	
	

	
2
	1
	Lâm Văn Hóa 
	Trần Quốc Toản Q.5
	
	

	
	2
	Đỗ Trung Dũng 
	Quận 4
	
	

	
	3
	Nguyễn Phúc 
	Hùng Vương Q.6
	
	

	
3

	1
	
	
	
	

	
	2
	Nguyễn Thanh Liêm 
	Nguyễn Đức Cảnh Q.5
	
	

	
	3
	Trần Nguyễn Anh Minh 
	Tân Quy Q.7
	
	

	
4
	1
	
	
	
	

	
	2
	Thái Thanh Duẫn 
	Bình Thạnh 
	
	

	
	3
	Dương Văn Thuần 
	Bình Chánh 
	
	



         50m TD Nữ < 35 tuổi                        8g00 ngày 09 tháng 11 năm 2019 
	
ĐỢT
	ĐƯỜNG BƠI
	
HỌ VÀ TÊN
	
ĐƠN VỊ 
	THÀNH TÍCH
	XẾP HẠNG

	
1
	1
	Lê Thị Nhật Thảo
	THPT Nguyễn An Ninh 
	
	

	
	2
	Tạ Thị Thu Yên 
	Việt Úc 
	
	

	
	3
	Võ Thị Ngọc Hạnh 
	THPT Ten Lơ man
	
	

	
2
	1
	Trần Thị Cẩm Thu 
	Việt Úc 
	
	

	
	2
	Hoàng Thị Tứ 
	THPT Nguyễn An Ninh 
	
	

	
	3
	Nguyễn Thị Kim Dung 
	THPT Nguyễn Hữu Thọ 
	
	

	
3

	1
	Nguyễn Thị Miên 
	THPT Trần Hưng Đạo
	
	

	
	2
	Cô Thị Nguyệt Minh 
	Họa Mi 1 Q.5
	
	

	
	3
	Huỳnh Kim Ngân 
	THPT Trần Khai Nguyên
	
	

	
4
	1
	Phạm Vũ Anh Duyên 
	Họa Mi 1 Q.5
	
	

	
	2
	Trần Thị Ngọc Phiên 
	THPT Trần Hưng Đạo
	
	

	
	3
	Phạm Thị Thúy Nga 
	THPT H.Hoa Thám 
	
	

	
5
	1
	Đặng Kim Thảo 
	GDHN Q.Tân Bình 
	
	

	
	2
	Lưu Thị Hồng Thu 
	THPT Hàn Thuyên 
	
	

	
	3
	Nguyễn Thị Thanh Thúy 
	THPT Lý Thường Kiệt
	
	

	
6
	1
	Lê Thị Huyền Nhung 
	Lê Thị Hồng Gấm 
	
	

	
	2
	Nguyễn Thị Nguyện 
	GDHN Q.Tân Bình 
	
	

	
	3
	Phạm Thị Thúy 
	Hàm Tử Q.5
	
	

	
7
	1
	
	
	
	

	
	2
	Phan Thị Thanh Tâm 
	Q.Bình Thạnh 
	
	

	
	3
	Hoàng Hải Yến 
	Trần Quốc Toản Q.5
	
	


      


          50m TD Nữ > 35 tuổi                       8g00 ngày 10 tháng 11 năm 2019 
	
ĐỢT
	ĐƯỜNG BƠI
	
HỌ VÀ TÊN
	
ĐƠN VỊ 
	THÀNH TÍCH
	XẾP HẠNG

	
1
	1
	Vũ Thị Thúy Uyên
	THPT Giồng Ông Tố 
	
	

	
	2
	Thái Thị Cẩm Nguyệt 
	THPT Thủ Thiêm
	
	

	
	3
	Đặng Ngọc Trâm Anh 
	THPT Chuyên L.H.Phong
	
	

	
2
	1
	Phạm Thị Ngọc Phương 
	THPT Chuyê L.H.Phong
	
	

	
	2
	Nguyễn Thị Vân Thanh 
	NK TDTT Ng.T.Định
	
	

	
	3
	Ngô Thị Mai Thy
	THPT Tân Túc 
	
	

	
3

	1
	Lê Thị Bích Hằng 
	THPT Gia Định 
	
	

	
	2
	Nguyễn Thị Hồng Thái 
	THPT Ng.Công Trứ 
	
	

	
	3
	Hoàng Thị Lệ Thúy 
	THPT Ng.Thái Bình 
	
	

	
4
	1
	Nguyễn Thị Thu Hương 
	THPT Tân Túc 
	
	

	
	2
	Lê Thị Bạch Yến 
	Trần Quốc Toản Q.5
	
	

	
	3
	Trần Thị Kim Thoa 
	MN Nam Sài Gòn 
	
	

	
5
	1
	Nguyễn Thị Thanh Thúy 
	THCS Đoàn Thị Điểm
	
	

	
	2
	Nguyễn Diễm Phương 
	Trần Quốc Toản Q.5
	
	

	
	3
	Nguyễn Thị Thu Ngân 
	Bình Chánh 
	
	

	
6
	1
	
	
	
	

	
	2
	Huỳnh Thị Mộng Thu 
	Họa Mi 3 Q.5
	
	

	
	3
	Huỳnh Thị Thúy Uyên 
	THPT Bình Hưng Hòa
	
	


   
           50m Tự Do Nam > 35 tuổi                 8g00 Ngày 10 tháng 11 năm 2019
	
ĐỢT
	ĐƯỜNG BƠI
	
HỌ VÀ TÊN
	
ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XẾP HẠNG

	
1
	1
	Phạm Vì Dân
	THPT Chuyên L.H.Phong
	
	

	
	2
	Bạch Văn Gân 
	THPT Ten Lơ Man
	
	

	
	3
	Tân Triệu Văn 
	THPT Thủ Thiêm 
	
	

	
2
	1
	Võ Sơn Nhạn
	THPT Nguyễn Hữu Thọ 
	
	

	
	2
	Nguyễn Duy Nhạ
	THPT Chuyên L.H.Phong
	
	

	
	3
	Trương Đình Quý 
	THPT Nguyễn Trãi
	
	

	
3
	1
	Nguyễn Như Là 
	THPT Lương Văn Can
	
	

	
	2
	Nguyễn Ngọc Phú 
	THPT Dương Văn Thì 
	
	

	
	3
	Đoàn Duy Hải
	THPT Chuyên L.H.Phong
	
	

	
4
	1
	Châu Thanh Việt 
	THPT Gò Vấp 
	
	

	
	2
	Nguyễn Tường Thịnh 
	THPT Nguyễn Du
	
	

	
	3
	Nguyễn Cao Khải 
	THPT Gia Định 
	
	

	
5
	1
	Lê Khắc Vinh 
	THPT Nguyễn Du
	
	

	
	2
	Bạch Văn Hòa 
	THPT Gò Vấp 
	
	

	
	3
	Nguyễn Văn Diễn 
	THPT H.Hoa Thám 
	
	

	
6
	1
	Nguyễn Văn Năm 
	THPT H.Hoa Thám
	
	

	
	2
	Tô Văn Ninh 
	THPT Ng.Thái Bình 
	
	

	
	3
	Lê Ngọc Cát Bằng 
	THPT Gò Vấp 
	
	

	
7
	1
	Quảng Minh Đằng
	CĐ Công Nghệ Thủ Đức
	
	

	
	2
	Phạm Đình Khanh 
	THPT Trần Hưng Đạo
	
	

	
	3
	Nguyễn Minh Nhật 
	THPT Ng.Thái Bình 
	
	

	
8
	1
	Đỗ Văn Mi 
	THPT Lý Thường Kiệt
	
	

	
	2
	Lâm Quang Vũ 
	CĐ Công Nghệ Thủ Đức 
	
	

	
	3
	Đoàn Văn Mỹ 
	THPT Phú Hòa 
	
	

	
9
	1
	Trần Tú Oanh 
	THPT Trung Lập 
	
	

	
	2
	Vũ Văn Tuyên 
	THPT Bình Chánh 
	
	

	
	3
	Uông Hoàng Trí 
	CĐ Công Nghệ Thủ Đức 
	
	

	
10
	1
	Nguyễn Văn Bình 
	THPT Phước Kiển
	
	

	
	2
	Nguyễn Ngọc Linh 
	CĐKT.KT TP.HCM
	
	

	
	3
	Nguyễn Văn Thắng 
	Việt Úc 
	
	

	
11
	1
	Phan Tấn Huy 
	THCS Bình Tây Q.6
	
	

	
	2
	Đào Minh Hùng 
	PGD&ĐT Bình Thạnh
	
	

	
	3
	Lê Văn Thoại 
	Ngô Thời Nhiệm 
	
	



	
12
	1
	Đoàn Văn Sự 
	Hồng Hà 
	
	

	
	2
	Hồ Xuân Hải 
	Quốc Tế 
	
	

	
	3
	Trần Đức Dũng 
	PGD & ĐT Q.4
	
	

	
13
	1
	
	
	
	

	
	2
	Lê Bảo Ngọc 
	THCS Phú Định Q.6
	
	

	
	3
	Nguyễn Văn Chắt 
	THPT Phước Kiển
	
	

	
14
	1
	
	
	
	

	
	2
	Đỗ Văn Vũ 
	THCS Ng Văn Luông Q.6
	
	

	
	3
	Nguyễn Trường Khang 
	CĐKT.KT TP.HCM
	
	



    + Căn cứ thành tích được xác định bằng đồng hồ TT để xếp hạng. 
    + Không đu, bám dây phao, thành hồ, chạm chân xuống đáy hồ khi chưa hoàn tất cự ly thi đấu.

                                                           Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2019
                                                                             TM.Tổ Trọng Tài
